
Thứ Buổi Tiết 9A 8A 8B 7A 7B 6A 6B

CC CC CC CC CC CC CC

Hạnh Huệ Bình Oanh Ý Kiều GV Lý..

Địa KHTN(hoá) HĐTN(cc) HĐTN(cc) Anh C.nghệ KHTN(lý)

Kiều Hạnh Bình Oanh Ý Huệ GV Lý..

KHTN(sinh) Anh KHTN(lý) Địa HĐTN(cc) Toán Toán

Oanh Bình GV Lý.. Kiều Ý H.Tuấn Khánh

Toán HĐTN(cc) Toán Anh Địa Anh HĐTN(cc)

H.Tuấn Huệ Khánh Ý Kiều Bình GV Lý..

Toán Anh

Khánh Bình

Anh Văn GDĐP Toán HĐTN(cd) GDTC HĐTN(cd)

Ý Hà Hoa Hiếu Phương Cư Thuật

GDTC HĐTN(cd) Văn Toán C.dân Anh

GV TD.. Thuật Phương Hiếu Hoa Ý

Văn HĐTN(cd) Sử GDTC Tin HĐTN(cc) Văn

Phương Thuật Hoa GV TD Hiếu Cư Hà

Nhạc Toán Anh Toán GDTC Văn C.dân

Tùng Khánh Bình Hiếu Cư Hà Hoa

HĐTN(cc) C.dân Toán Tin Nhạc GDTC

Hạnh Hoa Khánh Hiếu Tùng GV TD..

Sử GDTC Văn KHTN(hoá) Toán Anh Toán

Hoa Cư Hà Hoanh Hiếu Bình Khánh

GDĐP KHTN(hoá) GDĐP Anh Toán KHTN(lý)

Hoa Hạnh Thuật Ý H.Tuấn GV Lý..

Toán Sử KHTN(hoá) Anh Sử KHTN(lý) Văn

H.Tuấn Hoa Hạnh Ý Thuật GV Lý.. Hà

KHTN(lý) Tin Toán HĐTN(cd) MT Địa GDĐP

GV Lý.. Hiếu Khánh Phương Đ.Tuấn Kiều Thuật

Toán Toán Địa Sử Văn MT HĐTN(shl)

H.Tuấn Khánh Kiều Thuật Phương Đ.Tuấn GV Lý..

Văn Địa Tin KHTN(lý) GDĐP Toán MT

Phương Kiều Hiếu GV Lý.. Thuật H.Tuấn Đ.Tuấn

KHTN(sinh) MT Toán KHTN(lý) HĐTN(cd) Toán

Oanh Đ.Tuấn Hiếu GV Lý.. Thuật Khánh

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

HĐTN(cd) HĐTN(shl) Anh KHTN(sinh) Toán GDTC Anh

Phương Huệ Bình Oanh Hiếu GV TD.. Ý

Anh C.nghệ GDTC Văn KHTN(sinh) Anh Tin

Ý Huệ GV TD. Phương Oanh Bình Hiếu

GDTC Anh C.nghệ HĐTN(shl) Tin KHTN(sinh)

GV TD.. Bình Huệ Ý Hiếu Oanh

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 3

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Chiều

-x-

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Sáng

Tiết 5 -x- -x- -x- -x-

Tiết 4

Tiết 1

Tiết 2
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Sáng

Sáng



HĐTN(shl) Toán C.dân GDTC C.nghệ HĐTN(shl) Sử

Hạnh Khánh Hoa GV TD.. Huệ Kiều Thuật

Toán C.nghệ Toán C.dân GDTC GDĐP Địa

H.Tuấn Huệ Khánh Hoa GV TD. Thuật Kiều

Tin Nhạc KHTN(hoá) Sử C.dân Văn GDTC

Khánh Tùng Hạnh Thuật Hoa Hà GV TD..

KHTN(hoá) Văn Sử Nhạc Sử Toán Toán

Hạnh Hà Hoa Tùng Thuật H.Tuấn Khánh

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

MT GDĐP Văn KHTN(sinh) Văn Sử Nhạc

Đ.Tuấn Hoa Hà Oanh Phương Thuật Tùng

C.dân MT Nhạc Toán KHTN(sinh) Văn

Hoa Đ.Tuấn Tùng Hiếu Oanh Hà

Văn Sử KHTN(sinh) MT Toán Nhạc

Phương Hoa Oanh Đ.Tuấn Hiếu Tùng

Anh GDTC C.nghệ HĐTN(shl) Văn Văn Địa

Ý GV TD.. Huệ Oanh Phương Hà Kiều

C.nghệ Văn GDTC Văn Anh Địa KHTN(sinh)

Huệ Hà GV TD.. Phương Ý Kiều Oanh

KHTN(hoá) Anh Văn C.nghệ KHTN(sinh) KHTN(lý) Anh

Hạnh Bình Hà Huệ Oanh GV Lý.. Ý

Địa KHTN(lý) HĐTN(shl) Anh KHTN(hoá) KHTN(sinh) C.nghệ

Kiều GV Lý.. Bình Ý Hoanh Oanh Huệ

SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Hạnh Huệ Bình Oanh Ý Kiều GV Lý..

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5
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Hiệu trưởng

Nguyễn Đức Hoanh
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